
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-TTKN 

 

Đồng Tháp, ngày        tháng 3 năm 2024 

 

THÔNG BÁO  

Về việc mời báo giá hoá chất năm 2024  

 

Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh hoá chất 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp mời các Công ty sản xuất, kinh 

doanh hoá chất trên toàn quốc, xin vui lòng báo giá hoá chất (theo danh mục đính 

kèm) thuộc Kế hoạch mua sắm hoá chất của Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng 

Tháp năm 2024, với nội dung cụ thể như sau: 

1. Bảng giấy gửi qua địa chỉ: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp, số 

394 Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; điện 

thoại: 0277 3875 340. 

2. File mềm excel gửi qua địa chỉ mail: tomuasam.kndt@gmail.com 

3. Thời gian gửi báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/4/2024. 

Lưu ý:  

­ Hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày báo giá. 

­ Giá chào hàng hóa thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá chào 

bao gồm thuế VAT và các chi phí vận chuyển hàng hóa. 

­ Báo giá (theo mẫu) gửi kèm văn bản này. Báo giá phải có chữ ký, đóng 

dấu của người có thẩm quyền theo quy định. 

Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp kính mời Quý công ty quan tâm và 

vui lòng gửi báo giá trong thời gian nêu trên./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (báo cáo; hỗ trợ đăng tải lên trang web); 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Võ Văn Phương 

mailto:tomuasam.kndt@gmail.com
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Phụ lục: Danh mục hóa chất năm 2024 

(Kèm theo thông báo số:        /TB-TTKN ngày     /3/2024 của Trung tâm Kiểm nghiệm) 

 

STT Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 

1 Acetonitril HPLC  Dùng cho HPLC ml 72000 

2 Acid Acetic (glacial) 100% Tinh khiết phân tích (PA) ml 1000 

3 Acid Formic Tinh khiết phân tích (PA) ml 1000 

4 Acid Hydrochlorid (37%) Tinh khiết phân tích (PA) ml 8000 

5 Acid Phosphoric Tinh khiết phân tích (PA) ml 1000 

6 Acid Sulfuric đđ Tinh khiết phân tích (PA) ml 1000 

7 Amoni Acetat Tinh khiết phân tích (PA) g 500 

8 Amoniac (đđ) 13,5M Tinh khiết phân tích (PA) ml 1000 

9 Buffer solution pH 2 (20oC) Dùng kiểm tra máy pH ml 1000 

10 Calci clorid Tinh khiết phân tích (PA) g 500 

11 Cloramphenicol Tinh khiết phân tích (PA) g 5 

12 Cloroform Tinh khiết phân tích (PA) ml 7.500 

13 
CombiTitran 5(TT karl 

fischer) 

Dùng cho phưong pháp Karl 

Fischer 
ml 2000 

14 
Conductivity standard 

1.30uS/cm 
Kiểm tra độ chính xác điện cực ml 300 

15 
Conductivity standard 100 ± 

2.0uS/cm (25.0oC) 
Kiểm tra độ chính xác điện cực hộp 500 

16 Cồn công nghiệp 90- 96 oC ml 90.000 

17 Diclorometan Tinh khiết phân tích (PA) ml 5000 

18 Diethylamin Tinh khiết phân tích (PA) ml 500 

19 Dimethylaminobenzaldehyd Tinh khiết phân tích (PA) g 25 

20 DimethylFormamid Tinh khiết phân tích (PA) ml 2000 

21 
DiNatri hydrophosphat 

doecahydrat 
Tinh khiết phân tích (PA) g 1000 

22 Ethanol 96% Tinh khiết phân tích (PA) ml 15000 

23 Ethanol tuyệt đối Tinh khiết phân tích (PA) ml 7500 

24 Ether Ethylic Tinh khiết phân tích (PA) ml 4000 

25 Ethyl Acetat Tinh khiết phân tích (PA) ml 2500 

26 Iod Tinh khiết phân tích (PA) g 100 

27 Kali Dihydrophosphat Tinh khiết phân tích (PA) g 4000 

28 Kali iodide Tinh khiết phân tích (PA) g 500 

29 Methanol dry 

Dùng cho phưong pháp Karl 

Fischer và các phương pháp 

chuẩn độ môi trường khan 

ml 1000 

30 Methanol HPLC Dùng cho HPLC ml 72000 

31 Methanol PA Tinh khiết phân tích (PA) ml 35000 

32 Methyl da cam Tinh khiết phân tích (PA) g 25 

33 n – Butanol Tinh khiết phân tích (PA) ml 3000 

34 Natri carbonat Tinh khiết phân tích (PA) g 500 

35 Natri Heptansulfonat Dùng cho HPLC g 25 

36 Natri phosphat Tribasic Tinh khiết phân tích (PA) g 2000 
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STT Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật ĐVT SL 

37 Ninhydrin Tinh khiết phân tích (PA) g 10 

38 Nước vô khuẩn  
Vô khuẩn, Độ dẫn điện: <5 

mS/cm 
lít 270 

39 Nước chuẩn 1% Dùng cho KF hộp 1 

40 Nước khử ion Sắc ký LC-MS ml 3750 

41 
Ống chuẩn Natri Thiosunfat 

0,1N 
Tinh khiết phân tích (PA) ống 2 

42 TLC Silicagel 60 F254 Tinh khiết phân tích (PA) Miếng 100 

43 
Tris (hydroxymethyl) 

aminomethane 
Tinh khiết phân tích (PA) g 250 

44 Tween 80 Tinh khiết phân tích (PA) ml 3000 

 

 

 

 

  

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO GIÁ  

 Hóa chất năm 2024 

 của Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp 

 Căn cứ Thông báo số:    /TB-TTKN  ngày   /3/2024 của Trung tâm Kiểm 

nghiệm tỉnh Đồng Tháp về việc yêu cầu báo giá hóa chất năm 2024; 

 Tên đơn vị: 

 Địa chỉ: 

 Số đăng ký kinh doanh: 

 Mã số thuế: 

 Điện thoại liên hệ: 

Căn cứ năng lực của Công ty, chúng tôi xin gửi báo giá hàng hóa theo yêu cầu 

của Trung tâm như sau: 

I. Báo giá hàng hóa: 

 

STT 
Tên hàng hóa; Code; 

Hãng 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

bao gồm 

VAT 

( VNĐ) 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

1       

2       

n …      

 Tổng cộng      

❖ Đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Có giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy 

chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.    

- Chất lượng hàng hóa: mới 100 %. 

- Quy cách hàng hóa: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

- Có chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất 

1. Giá chào bao gồm thuế VAT và các chi vận chuyển hàng hóa 

2. Hiệu lực của báo giá: tối thiểu 180 ngày kể từ ngày báo giá. 
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3. Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể 

hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường 

hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Những 

thông tin kê khai trong báo giá là trung thực. 

 ........., ngày.....tháng.....năm 2024 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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